
 

 

 

 

  CÔNG TY TNHH TM & DV VIỄN THÔNG  MẮT VIỆT 

          ==========*========*============ 
 

 Địa chỉ            :   33/8 Lưu Nhân Chú, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM 
 Điện thoại      :   08.2237.8189  – 2237.2648 – 0907.23.22.15 
 Fax                 :   08.6292.3750 
 Hotline           :   0988.68.90.96 
 Hỗ trợ KT       :   0909.97.79.21  
 MST                :   0310935902 
 TKACB           :   107399889 
 Email              :   matviet@cameramatviet.com ;  camera.matthan@gmail.com  
 Web                :   www.cameramatviet.com        ;   cameramatthan.divivu.com 

 

 

Trân troṇg cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến các sản phẩm do 
Cty Mắt Việt cung cấp.    Chúng tôi hân hạnh gởi đến Quý Công ty 
thông tin và bảng chào giá  các thiết bi ̣chi tiết  lắp đặt hệ thống 
Camera cho Cty,Xí nghiệp nhà Xưởng,văn phòng,siêu thi….như sau 
 

    I.BẢNG GIÁ CAMERA:           
                                   

    ĐVT: VNĐ 

STT 

TÊN 

HÀNG 
HÌNH ẢNH ĐẶC TÍNH SL 

ĐƠN GIÁ 
(CHƯA VAT) 

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT) 

Speed Dome Camera   

01 

Camera 

  AVP322A 

Speed 

Dome 

 

1/4" SONY H.R. Color 

Speed Dome Camera 

(with / 22X Zoom, 

01 

bộ 
10.521.000 11.573.000 

mailto:matviet@cameramatviet.com
mailto:camera.matthan@gmail.com
http://www.cameramatviet.com/


Intelligent Auto Tracking 

Function),  Pan Speed: 

360°/ 1s , Focal Length: 

f3.9 mm ~ f85.9 mm 

05 

bộ 
10.248.000 11.272.000 

02 

Camera  

AVP- 

325A  
Speed 

Dome 

Outdoor 

 

1/4" SONY H.R. Color 

Speed Dome Camera 

(with / 22X Zoom, 

Intelligent Auto Tracking 

Function),  Pan Speed: 

360°/ 1s,  Focal Length: 

f3.9 mm ~ f85.9 mm 

01 
BỘ 

11.579.000 13.836.000 

05 
BỘ 

12.348.000 13.582.000 

IVS Camera  

03 
AVM602V 

 

 

1/3" H.R. Color CCD 12 

LEDs IR Camera  
480 TVL, 0.17 Lux / F2.0  
(IR LED OFF), IR LED, Day 

& Night,Smart Light Control, 

Lens: f3.6mm / F2.0,Lens 

Angle:92°, 
Báo động qua Iphone, Ipad 

khi kết hợp với đầu ghi IVS 
 

01 2.205.000 2.425.000 

Camera thông minh  

04 AVK563 

  

1/3" HR color CCD, 520 TV 

lines, 0.15 Lux / F1.4, 0 Lux 

(IR ON), 56 units, 40 

meters,  Lens: f4.0mm ~ 

f9.0mm,  Lens Angle:75° 

~36°,   

Supports DVR / Camera 

Communication System 

(DCCS) Technology 

01 3.717.000 4.088.000 

05 3.255.000 3.580.000 

IP Camera  

05 

AVI203 
Indoor 

 

 

1/3” CCD image sensor ,  

Network Camera,  H.264 

/ MPEG4 / MJPEG,   

Lens: f4.6mm,  Lens Angle: 

60°, 0 Lux (11m IR ON) 

01 2.982.0000 3.380.000 

05 2.877.000 3.164.000 

 



06 

AVN212 

Indoor 

 

 

1/3" Color CCD IR 

Network Camera (with / 

H.264 / D&N / Optional 

Wireless Dongle), 

Lens: f4.6mm,  Lens Angle: 

60°, 0 Lux (11m IR ON) 

01 3.024.000 3.326.000 

05 2.877.000 3.164.000 

07 
AVN252 

Outdoor 

 
 

1/3" HR color CCD image 

sensor,  H.264 Network 

Camera (520TVL / 56 IR 

LEDs ), 0.05 Lux / F1.4, 0 

Lux (IR ON),  Lens: 

f6.0mm,  Lens Angle: 48° 

01 3.822.000 4.204.000 

05 3.612.000 3.974.000 

IR Regular Camera  

08 AVM208B 

 

1/3" SONY Color Super 

HAD CCD image sensor,  

480TV Lines, 0.4 Lux / F1.4 
(IR LED OFF), 40m, 

(f6.0mm), 102 Units , Lens 

Angle: 56° 

01 4.116.0000 4.527.000 

05 3.990.000 4.389.000 

09 KPC148ZEP 

 

1/3’’HR color CCD image 

sensor , 520 TV Line, 35 
Units, Up to 35 m. 
Lens: f6.0mm/F2.0, Lens 

Angle: 54
0 

 

01 1.638.000 1.801.000 

05 1.575.000 1.732.000 

10 1.433.000 1.576.000 

10 KPC149ZHP 

 

1/3" HR color CCD image 

sensor 

520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0 

Lux (IR ON), 56 units, Up to 

40m,  Lens: f6.0mm/F2.0,  
Lens Angle: 54

0 
 

01 1.764.000 1.940.000 

05 1.680.000 1.848.000 

10 1.617.000 1.778.000 

11 
KPC139ZDP 

 

 

1/3"  color CCD image sensor 

TV lines:520TVline, 0.05 Lux / 

F2.0, 0Lux (IR ON), 35 units, 

Up to 25 m,  Lens: 

f3.6mm/F2.0,  Lens Angle: 

92.6
0 

 

01 1.302.000 1.405.000 

05 1.260.000 1.386.000 

10 1.218.000 1.339.000 

12 
KPC139ZEP 

 

 

1/3" HR color CCD image 

sensor 
01 1.470.000 1.617.000 



520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 

0Lux (IR ON), 35 units, Up to 

25 m,  Lens: f3.6mm/F2.0,  

Lens Angle: 92.6
0 

 

05 1.449.000 1.593.000 

10 1.386.000 1.524.000 

13 
AVC452 

 

 

1/3" HR color CCD image 

sensor 

520 TV lines, 0.3 Lux / F2.0, 

0Lux (IR ON), 24 units, Up to 

15 m,  Lens: f3.6mm/F2.0,  
Lens Angle: 92.6

0 
 

01 1.365.000 1.501.000 

05 1.260.000 1.386.000 

10 1.197.000 1.316.000 

14 
KPC138ZDT 

 

 

1/3" color CCD image sensor 

TV lines: Standard, 0.05 Lux / 

F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, 

Up to 15 m,  Lens: 

f3.6mm/F2.0,  Lens Angle: 

92.6
0 

 

01 1.176.000 1.293.000 

05 1.155.000 1.270.000 

10 1.134.000 1.247.000 

15 
KPC138ZET 

 

 

1/3" color CCD image sensor 

500 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 

0Lux (IR ON), 21 units, Up to 

15 m,  Lens: f3.6mm/F2.0,  
Lens Angle: 92.6

0 
 

01 1.386.000 1.524.000 

05 1.365.000 1.501.000 

10 1.323.000 1.455.000 

IR Dome Camera (Camera Dome có hồng ngoại) 

22 
KPC133ZADP 

 

 
1/3" color CCD image sensor 

TV lines: Standard, 0.05 Lux / 

F2.0, 0Lux (IR ON), 14 units, 

Up to 10 m,  Lens: 

f3.6mm/F2.0,  Lens Angle: 

92.6
0 

 

01 1.050.000 1.155.00 

05 1.029.000 1.131.000 

10 987.000 1.085.000 

23 
 

KPC133ZDP 

 

 
1/3" color CCD image sensor 

TV lines: Standard, 0.05 Lux / 

F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, 

Up to 15 m,  Lens: 
f3.6mm/F2.0,  Lens Angle: 

92.6
0 

 

01 1.071.000 1.178.000 

05 1.050.000 1.155.00 

10 1.008.000 1.108.000 

24 
KPC133ZEP 

 

 

1/3" HR color CCD image 

sensor 

520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 

0Lux (IR ON), 21 units, Up to 

15 m,  Lens: f3.6mm/F2.0,  
Lens Angle: 92.6

0 
 

01 1.218.000 1.339.000 

05 1.197.000 1.316.000 

10 1.176.000 1.293.000 

25 KPC143ZEP 

 

1/3" HR color CCD image 

sensor 
01 1.239.000 1.362.000 

http://www.songnhac.com.vn/?do=products&act=detail&id=124&cat_id=2&sub_id=4


 

 

 

 

 

 

 

II.BẢNG GIÁ ĐẦU GHI:               

                   

        ĐVT: VNĐ 

 

STT 

 
TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐẶT TÍNH 

S

L 

ĐƠN GIÁ 

(CHƯA VAT) 

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT) 

IVS DVR (4CH H.264 Network DVR (USB Mouse Control with GUI Display)) 
Hỗ trợ Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác 

 

01 

AVC794ZB 
 

(Remote &  

Mouse) 

 
 

- Chuẩn nén: H.264 

- Output: VGA hoặc Monitor 
- HDD: 1 Sata Upto 2TB 

- Audio: 4 In, 1 Out 
- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, 

Safari,… (CMS Free: VideoViewer) 
- User Online: 10 

- Backup: USB2.0 Flash drive, Network 

* Chức Năng đặc biệt:  

- Với chức năng DCCS Khiển PTZ qua 
cáp đồng trục không cần qua cổng RS 485 

- Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, 
Symbian, Window Mobile,… (Với CMS 

Free: Eagle Eyes) 
- Đếm lưu lượng: ra và vào 

- DCCS: 4 kênh 

- Báo động bằng Video qua Iphone, 

Ipad 

 

01 4.032.000 4.432.000 

04 3.822.000 4.204.000 

02 

AVC794ZC 
 

(Remote & 

Mouse) 

 

 

 

- Chuẩn nén: H.264 
- Output: VGA hoặc Monitor 

- HDD: 1 Sata Upto 2TB 
- Audio: 4 In, 1 Out 

- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, 
Safari,… (CMS Free: VideoViewer) 

- User Online: 10 
- Backup: USB2.0 Flash drive, Network 

01 4.242.000 4.666.000 

520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 

0Lux (IR ON), 21 units, Up to 

15 m,  Lens: f6.0mm/F2.0,  

Lens Angle: 54
0 

 

05 1.218.000 1.339.000 

10 1.197.000 1.316.000 



* Chức Năng đặc biệt:  

- Với chức năng DCCS Khiển PTZ qua 
cáp đồng trục không cần qua cổng RS485 

- Mobile surveillance: Iphone, Blackbarry, 
Symbian, Window Mobile,… (Với CMS 

Free: Eagle Eyes) 
- Đếm lưu lượng: ra và vào 

- DCCS: 1 kênh 

- Báo động bằng Video qua Iphone, 

Ipad 

 

04 4.095.000 4.504.000 

DVR (4CH H.264 Network DVR (USB Mouse Control with GUI Display)) 
Hỗ trợ tiếng việt và nhiều ngôn ngữ khác 

03 

KPD674ZB 

 

4 Kênh  

 
(Remote & 

Mouse) 
 

 

- Chuẩn nén: H.264 
- Output: VGA hoặc Monitor 

- HDD: 1 Sata Upto 2TB 
- Audio: 4 In, 1 Out 

- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, 

Safari,… (CMS Free: VideoViewer) 
- User Online: 10 

- Backup: USB2.0 Flash drive, Network 
- PTZ: Có 

* Chức Năng đặc biệt:  
- Mobile surveillance: Iphone, Blackbarry, 

Symbian, Window Mobile,… (Với CMS 
Free: Eagle Eyes) 
 

01 3.885.000 4.273.000 

03   

10   

04 

 
AVC796ZB 

 

8 Kênh 

H.264 

(Remote & 

Mouse) 
 

 
 

- Chuẩn nén: H.264 

- Output: VGA hoặc Monitor 

- Video Loop Output: 8 Cổng 

- HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 2TB 

- Audio: 4 In, 2 Out 
- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, 

Safari,… (CMS Free: VideoViewer) 
- User Online: 10 

- Backup: USB2.0 Flash drive, Network 
- PTZ: Có 

* Chức Năng đặc biệt:  
- Mobile surveillance: Iphone, Blackbarry, 

Symbian, Window Mobile,… (Với CMS 
Free: Eagle Eyes) 

 

01 7.980.000 8.778.000 

03   

05 

AVC798ZB 

 

16 Kênh 

H.264 

(Remote 

& 

Mouse) 

 

- Chuẩn nén: H.264 
- Output: VGA hoặc Monitor 

- Video Loop Output: 16 Cổng 

- HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 2TB 
- Audio: 4 In, 2 Out 

- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, 
Safari,… (CMS Free: VideoViewer) 

- User Online: 10 
- Backup: USB2.0 Flash drive, Network 

- PTZ: Có 

01 10.080.000 11.160.000 



 * Chức Năng đặc biệt:  

- Mobile surveillance: Iphone, Blackbarry, 
Symbian, Window Mobile,… (Với CMS 

Free: Eagle Eyes) 
03   

06 

 

 

KPD677ZB 
 

 

 

 

 

 

 

8 Kênh 

H.264 

(Remote & 

Muose) 

 

 

 

- Chuẩn nén: H.264 

- Output: VGA hoặc Monitor 
- HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 2TB 

- Audio: 4 In, 1 Out 
- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, 

Safari,… (CMS Free: VideoViewer) 
- User Online: 10 

- Backup: USB2.0 Flash drive, Network 
- PTZ: Có 

* Chức Năng đặc biệt:  
- Mobile surveillance: Iphone, Blackbarry, 

Symbian, Window Mobile,… (Với CMS 
Free: Eagle Eyes) 

 

01 6.426.000 7.068.000 

   

07 

KPD679ZB 
 

16 Kênh 

H.264 

(Remote & 

Muose) 
 

 

 

 

 

- Chuẩn nén: H.264 

- Output: VGA hoặc Monitor 
- HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 2TB 

- Audio: 4 In, 1 Out 
- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, 

Safari,… (CMS Free: VideoViewer) 
- User Online: 10 

- Backup: USB2.0 Flash drive, Network 
- PTZ: Có 

* Chức Năng đặc biệt:  
- Mobile surveillance: Iphone, Blackbarry, 

Symbian, Window Mobile,… (Với CMS 
Free: Eagle Eyes) 

01 8.400.000 9.240.000 

03   

 

III.PHỤ KIỆN 

01              Daây tín hieäu        Unisat 5.000 vnđ 1 met 
Thực tế thi 

công 

02 Daây ñieän nguoàn        Cadivi 4.000vnđ 1 met 
Thực tế thi 

công 

03            HDD Seagate 500G 

 

  1.100.000 

04            HDD Seagate 1TG 

 

  1.750.000 

05 

Adaptor DC 12V, 1.5A 

 
 Tặng  0.vnđ 



 

 

Coâng laép ñaët tuøy thuoäc vaøo khaûo saùt thöïc teá. 

 

 

 

 

 

   Ghi chú : 
  *   Miễn phí  tạo tên miền dùng dịch vụ DDNS cho kết nối quan sát từ xa 

qua Internet và ĐT di động có chức năng 3G. Qúy công ty tự trang bị 

đường  truyền ADSL và Router cho phù hợp với mạng sở tại.   

* Giao hàng và lắp đặt: Khảo sát thực tế (nhanh nhất 2 ngày) 

* Hình thức thanh toán ; Tạm ứng trước 50% ngay sau khi ký HĐ,và 50%  

còn lại thanh toán sau khi  sau khi ký nghiệm thu bàn giao thiết bị vật tư. 

*  Bảo hành:                     

  Camera: Bảo hành 18 tháng.  

  Đầu ghi: Bảo hành 24 tháng. 

 

Ƣu đãi đặt biệt đối với Qúy Khách hàng: Mắt Việt sẽ bảo hành thiết bị 

trong vòng 24 tháng và bảo trì xử lý sự cố trong vòng 4h có mặt tại nơi 

xảy ra sự cố. 

  

 Mắt Việt rất mong sự hợp tác từ Qúy 

công ty. 

  

 

Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ Phòng     

Khảo Sát & PT Khách Hàng. 

 Điện thoại :( 08).2237.8189 - (Ext: 113)  

                    Hoặc Văn Quốc Trung. DĐ: 0986.55.45.88. 

                  Ya   : kinhdoanhmatviet2 
                    Mail: Quoctrung@cameramatviet.com 

06 

Jack BNC + F5 

 
 

Tặng  0.vnđ 

mailto:Quoctrung@cameramatviet.com


 
 


